                                             ĐỀ THI HỌC KỲ I
                                                     Môn: toán 6
                                                Thời gian : 45 phút
Câu 1: 
   Kết quả của phép tính  là:
[bookmark: BMN_CHOICE_A5][bookmark: BMN_CHOICE_B5][bookmark: BMN_CHOICE_C5][bookmark: BMN_CHOICE_D5]A. 1619	B. 1800.	C. 774.	D. 1000.
Câu 2: 
Kết quả của phép tính  bằng:



A. 6.	B. .	C. .	D. .
Câu 3: 
Tìm số nguyên x biết: 




A. 	B. 	C. 	D.  
Câu 4: 

Số tự nhiên a lớn nhất thỏa mãn  và là:
A. 30.	B. 6.	C. 12.	D. 18.
Câu 5: 



Tìm số tự nhiên , biết rằng  và :




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 6: Một đội y tế có 36 bác sĩ và 108 y tá. Có thể chia đội y tế đó nhiều nhất thành mấy tổ để các bác sĩ cũng như các y tá được chia đều vào mỗi tổ?
A. 36.	B. 18.	C. 9.	D. 6.		
Câu 7: 


Số tự nhiên  nhỏ nhất khác 0 thỏa mãn  và 
A. 90.	B. 120.	C. 60.	D. 40.	
Câu 8: Học sinh lớp 6A khi xếp hàng 2, hàng 3, hàng 6, hàng 8 đều vừa đủ hàng. Biết số học sinh lớp đó trong khoảng từ 40 đến 60 học sinh. Số học sinh của lớp 6A là:
A. 48.	B. 54.	C. 60.	D. 72.	
Câu 9: 
Tính:  kết quả là:




A. .	B. .	C. .	D. .	
Câu 10: 

Tổng của tất cả các số nguyên  mà   là 


                        A. .	B. 6.	C. .	D. 0.
Câu 11: 
Tính:  kết quả là:


A. 200.	B. .	C. .	D. 33.	.
Câu 12: 

Cho  thì  bằng:


A. 3.	B. .	C. 17.	D. .	

Câu 13: 

Giá trị nào dưới đây của  thỏa mãn 




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 14: 
Tính nhanh .


A. .	B. 43.	C. 149.	D. .
Câu 15: 
Hình vuông MNPQ có diện tích bằng 36 cm. Hỏi chu vi hình vuông MNPQ bằng:
[bookmark: BMN_CHOICE_A38][bookmark: BMN_CHOICE_B38][bookmark: BMN_CHOICE_C38][bookmark: BMN_CHOICE_D38]A. 6 cm.	B. 12 cm.	C. 36 cm.	D. 24 cm.
Câu 16: Hình thoi có độ dài hai đường chéo lần lượt là 10 cm và 15 cm thì diện tích của nó là:




A. 300 .	B. 150 .	C. 75.	D. 25 .	
Câu 17: 
Hình bình hành có diện tích 50 và một cạnh bằng 10 cm thì chiều cao tương ứng với cạnh đó là:
A. 5 cm.	B. 10 cm.	C. 25 cm.	D. 50 cm.	
Câu 18: 
Diện tích của một khu vườn hình chữ nhật có chiều rộng 25 m, chiều dài bằng  chiều rộng là




A. 437,5 .	B. 750 .	C. 875 .	D.  650 .	
Câu 19: 


Hình bình hành có độ dài một cạnh bằng  và chiều cao tương ứng bằng  thì diện tích của hình bình hành đó gấp mấy lần diện tích hình vuông có cạnh ?
A. 2.	B. 3.	C. 4.	D. 5.	
Câu 20: Cho hình thang cân ABCD có độ dài đáy AB bằng 4 cm, độ dài đáy CD gấp đôi độ dài đáy AB, độ dài chiều cao AH bằng 3 cm. Tính diện tích hình thang cân ABCD.




A. 	B. 	C. 	D. 	
Câu 21: 
Hình thang có diện tích 50 và có độ dài đường cao là 5 cm thì tổng hai cạnh đáy của hình thang đó bằng?
A. 5 cm.	B. 10 cm.	C. 15 cm.	D. 20 cm.
 Câu 22:Tuổi của các bạn đến dự sinh nhật của bạn Nam được ghi lại như sau:
	12
	11
	11
	12
	12
	10
	15
	11
	12
	12
	14
	14


Ta lập được bảng thống kê nào?
A. 
	Số bạn
	10
	11
	12
	14
	15

	Tuổi 
	1
	3
	[bookmark: _GoBack]4
	2
	1


B. 
	Tuổi
	10
	11
	12
	14
	15

	Số bạn
	1
	3
	5
	2
	1


C. 
	Tuổi
	11
	12
	14
	15

	Số bạn
	3
	5
	2
	1


D. 
	Tuổi
	10
	11
	12
	14
	15

	Số bạn
	1
	4
	4
	2
	1



Câu 23: Số kí lô gam quả cam bán được trong mùa hè vừa qua của 6 cửa hàng được biểu diễn trong biểu đồ sau:
	Cửa hàng
	Số kg bán được

	Bốn Mùa
	[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]

	Hoa Quả Sạch
	[image: ][image: ][image: ][image: ]

	Tươi Ngon
	[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]

	Cô Thúy
	[image: ][image: ][image: ][image: ]

	Bà Tám
	[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]

	Cam Vinh
	[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]

	[image: ][image: ]        : 100 kg ;                                      
	: 50 kg


        Dùng thông tin thu được trong biểu đồ tranh ở trên để trả lời các câu hỏi từ câu 23 đến câu 25
Cửa hàng Tươi Ngon bán được bao nhiêu kg cam?
A. 500 kg                        B.  350 kg	                  C. 75 kg                          D.750 kg
Câu 24: Cửa hàng Hoa Quả Sạch bán được bao nhiêu kg cam?
A. 400 kg                        B.  600 kg                        C. 750 kg                        D.  350 kg	
Câu 25: Cửa bàng bán được nhiều kg cam nhất là:
A. Bốn Mùa                   B. Cam Vinh                    C. Tươi Ngon              D.  Cô Thúy
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